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NGHỊ QUYẾT
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bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, phường năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND, Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Sơn La về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014; Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2014;
Xét Tờ trình số 478/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách thành phố và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, phường năm 2014; Báo cáo số 550/BC-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2013 của Ban kinh tế - xã hội - HĐND thành phố về việc thẩm tra lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khoá XVIII; tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách thành phố và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, phường năm 2014 như sau:
1. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2014:          433.221 triệu đồng
- Thu ngân sách địa phương:                                         253.956 triệu đồng.
- Thu từ bổ sung trợ cấp cân đối ngân sách tỉnh:           179.265 triệu đồng.
2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2014:           414.946 triệu đồng
2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:                                      59.300 triệu đồng
Trong đó:
- Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất:                            31.500 triệu đồng.

- Chi từ nguồn vốn XDCB tập trung:                                 7.100 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung cân đối của tỉnh:                                        700 triệu đồng.

- Chi từ nguồn hỗ trợ đô thị:                                            20.000 triệu đồng.


2.2. Chi thường xuyên:                                                   346.657 triệu đồng
Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế:                                                    36.087 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo:                                  204.495 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp y tế:                                                         11.320 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp văn hoá và thể thao:                                  2.500 triệu đồng.

- Sự nghiệp truyền thanh truyền hình:                               1.435 triệu đồng.

- Chi đảm bảo xã hội:                                                       14.745 triệu đồng.

- Chi quản lý hành chính:                                                 62.178 triệu đồng.

- Chi an ninh, quốc phòng:                                                 5.785 triệu đồng.

- Chi khác ngân sách:                                                            542 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:                                                       7.570 triệu đồng.

2.3. Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khác ngân sách tỉnh:  
1.183 triệu đồng

2.4. Chi chương trình mục tiêu của thành phố: 
          3.850 triệu đồng

2.5. Chi quản lý qua ngân sách nhà nước:
                    3.956 triệu đồng
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
3. Phương án bổ sung cân đối ngân sách thành phố cho các xã, phường 

Căn cứ nguồn thu và nhiệm vụ chi theo định mức phân bổ dự toán thường xuyên đã được HĐND tỉnh quyết định và khả năng cân đối ngân sách thành phố cho cấp xã, phường. Phê chuẩn phương án bổ sung cân đối ngân sách thành phố cho các xã, phường năm 2014 như sau:

3.1. Thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách xã, phường năm 2014:                     55.205 triệu đồng.

Trong đó:

- Các khoản thu cân đối ngân sách: 
                            15.943 triệu đồng.
- Thu bổ sung cân đối ngân sách thành phố: 
                 37.605 triệu đồng.
- Thu quản lý qua ngân sách:
                                        1.656 triệu đồng.
Thu ngân sách xã, phường được hưởng theo phân cấp:  45.611 triệu đồng.

3.2. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách xã, phường năm 2014:                     45.611 triệu đồng. 
Trong đó:

- Chi thường xuyên: 
                                                42.075 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách: 
                                                     880 triệu đồng.
- Chi quản lý qua ngân sách:
                                        1.656 triệu đồng.
(Có Phụ lục chi tiết các xã, phường kèm theo)

4. Giải pháp để thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2014
4.1. Thu ngân sách:

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc điều hành nhiệm vụ thu ngân sách theo tiến độ dự toán, đảm bảo sát đúng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực rà soát và khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách Nhà nước ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm ngân sách 2014.

- Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Quản lý thuế, các Luật Thuế đặc biệt là các chủ trương, chính sách thuế mới như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế, phí khai thác tài nguyên khoáng sản..., để nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác thuế, chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đồng thời tăng cường giám sát của nhân dân đối với công tác quản lý, thu, nộp thuế.

- Quản lý chặt chẽ các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tích cực rà soát và khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách Nhà nước. Tập trung các giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; thực hiện tốt chính sách giảm, giãn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất của các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung cao cho các giải pháp chống thất thu ngân sách, chống nợ đọng các khoản thu ngân sách, đặc biệt là thu nợ đọng tại các doanh nghiệp. Các chuyên ngành trong hệ thống tài chính ngân sách tăng cường phối hợp đồng bộ với các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Quản lý thị trường, Tài nguyên Môi trường, Quản lý đô thị và UBND các xã, phường trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, chốn lậu thuế, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân kinh doanh vi phạm Luật thuế, xử lý giải quyết dứt điểm các tổ chức và cá nhân còn nợ đọng nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Rà soát các khoản thu từ công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, tiền thuê đất và khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động của các đoàn, tổ công tác thu nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất.

Tăng cường phân cấp quản lý thu, uỷ nhiệm thu cho xã, phường nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo tính chủ động, tích cực của chính quyền cơ sở trong quản lý các khoản thu phát sinh trên địa bàn.

- Các xã, phường trên cơ sở dự toán thu ngân sách thành phố giao, chủ động xây dựng dự toán tăng thu từ 5 đến 10% so với dự toán thành phố giao (giành 50% tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương, bổ sung chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ phát sinh).

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thu ngân sách, đặc biệt là đội ngũ cán bộ thuế, uỷ nhiệm thu và cán bộ tài chính ngân sách các xã, phường..., đảm bảo có đủ phẩm chất và năng lực quản lý thu ngân sách trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thu ngân sách.

- Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát, tổ chức quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, bao quát các nguồn thu; tăng cường công tác điều tra khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ, điều chỉnh doanh thu tính thuế sát với tình hình sản xuất kinh doanh, thống nhất và đồng bộ; tích cực chống thất thu về doanh thu tính thuế và đưa 100% số đối tượng sản xuất kinh doanh vào quản lý thu thuế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đổi mới phương pháp thanh, kiểm tra tiết kiệm thời gian, giảm nhẹ các thủ tục, rút ngắn quy trình nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác của kết quả thanh kiểm tra; đề cao công tác thanh, kiểm tra nội bộ.

- Quản lý và khai thác tốt các nguồn lực đầu tư từ đất; đẩy mạnh công tác quy hoạch, công khai quy hoạch, quản lý sau quy hoạch sử dụng đất theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 12/NQ-TU ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thực hiện tốt đấu giá đất, đấu giá thuê đất, thực hiện góp vốn quyền sử dụng đất của các hộ nông dân vào các dự án đầu tư, công tác giao đất thu tiền sử dụng đất; tăng nguồn thu ngân sách từ cấp quyền sử dụng đất.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công khai quy định mức thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo đúng quy định của Chính phủ và HĐND tỉnh; tăng cường sự giám sát của nhân dân về sử dụng các khoản phí, lệ phí và đóng góp của nhân dân…

- Nghiêm túc thực hiện cơ chế đối với các đơn vị, phòng ban, xã, phường đã được giao chỉ tiêu thu ngân sách khi hụt thu phải điều chỉnh lại nhiệm vụ chi ngân sách, không bổ sung trợ cấp cân đối ngân sách (phần hụt thu), khi tăng thu được dành để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo đúng quy định điều hành ngân sách đã ban hành; đồng thời đề nghị thường trực Thành uỷ, HĐND thành phố, các cấp, các ngành khi đánh giá phân loại tổ chức, cán bộ đảng viên cần quan tâm, chú trọng đến chỉ tiêu thu ngân sách.
 

 4.2. Chi ngân sách:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước theo Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La; đẩy mạnh tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Triển khai đồng bộ Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu; kiện toàn các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án theo quy định của Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc phân bổ vốn, quản lý đầu tư và quyết toán đầu tư; thực hiện tốt quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, chương trình mục tiêu và Trái phiếu Chính phủ theo tinh thần Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng giảm dần đầu tư công; huy động nguồn vốn của các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 583-KL/TU ngày 13 tháng 11 năm 2012: Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản quán triệt tinh thần “Không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư có 03 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán; không cho phép nhà thầu tham gia đấu thầu dự án mới khi chưa hoàn thành quyết toán dự án đã thực hiện hoàn thành theo quy định mà lỗi thuộc về các nhà thầu”.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân sách, quản lý đầu tư XDCB và quản lý tài nguyên, đất đai; thực hiện công khai về quy trình thủ tục và thời gian giải quyết công việc tại công sở để làm căn cứ cho doanh nghiệp, công dân thực hiện việc giám sát việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác quản lý tài chính - ngân sách, tài sản công, quản lý đầu tư XDCB…

- Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí theo Nghị định số 130/NĐ-CP và Nghị định số 43/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục mở rộng triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và biên chế đối với các nhà trường công lập trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác tự kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của các cấp ngân sách, chủ tài khoản trong mua sắm tài sản; quản lý ngân sách, sử dụng tài sản công.

- Thực hiện tốt cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng, kho bạc đối với mua sắm công; đẩy mạnh việc thực hiện chi trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức qua tài khoản ATM đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh.

- Triển khai thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính - ngân sách, nhất là hệ thống thông tin quản lý thu - chi ngân sách thống nhất theo Chương trình Tabmis.

- Thực hiện tốt Nghị định số 84/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 107/2006/NĐ-CP; Nghị định số 103/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị và trách nhiệm của cán bộ viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.
- Thực hiện cơ chế: Đối với cấp ngân sách xã, phường thu ngân sách vượt dự toán thành phố giao được để lại 100% bổ sung cho chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ của địa phương, trường hợp hụt thu (không hoàn thành dự toán thu) phải điều chỉnh lại nhiệm vụ chi tương ứng.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán công tác tài chính ngân sách, sử dụng tài sản công của các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán; tăng cường công tác tự kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của các cấp ngân sách, chủ tài khoản trong mua sắm tài sản, quản lý ngân sách, sử dụng tài sản công. Thực hiện tốt chế độ tài chính công khai, nêu cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ, sự giám sát của HĐND, công tác điều hành của UBND trong quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước của địa phương.

5. Giải pháp tổ chức điều hành ngân sách
5.1. Đối với nguồn tăng thu năm 2013, nguồn chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014 và một số nguồn chi tiết chưa phân bổ năm 2014:
- Giao UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, phòng ban, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện chi ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.
- Sau khi hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định UBND thành phố trình Thường trực HĐND thành phố cho ý kiến để triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo việc triển khai thực hiện tại kỳ họp HĐND gần nhất.

5.2. HĐND thành phố thống nhất quy định một số mức chi cụ thể như sau:

- Đối với Nhà văn hoá tổ, bản, tiểu khu thuộc phường: Ngoài việc thực hiện theo quy định của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh:
+ Đối với các nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu xây dựng mới: Mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/01 nhà văn hoá.

+ Đối với các nhà văn hoá cũ có thời gian sử dụng trên 10 năm thì trên cơ sở thẩm tra của các xã, phường, mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/01 nhà văn hoá.

- Hỗ trợ các tổ, bản, tiểu khu (chưa có cổng trào, bảng tuyên truyền nội quy, hương ước, quy ước…): Mức hỗ trợ 5 triệu đồng/01 tổ, bản, tiểu khu.

- Hỗ trợ hoạt động của Đội quy tắc đô thị phường: Mức hỗ trợ 100 triệu đồng/phường (đối với 07 phường).
- Hỗ trợ từ 30% đến 50% dự toán chi phí phần cát, sỏi các công trình thực hiện theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (tuỳ từng đặc điểm của từng tuyến đường để quy định mức hỗ trợ).

- Các xã thực hiện tốt chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2014 (hoàn thành tốt các tiêu chí được giao về nông thôn mới): Thành phố sẽ có hỗ trợ khuyến khích cho mỗi xã 1 công trình trị giá 1 tỷ đồng.
- Đối với các đội văn nghệ tổ, bản, tiểu khu chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của HĐND tỉnh Sơn La, thành phố thực hiện hỗ trợ 2 triệu đồng/01 đội văn nghệ đang hoạt động.

- Ngoài mức hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật theo định mức (2 triệu đồng/xã, phường), UBND thành phố trình hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/xã, phường (3 triệu đồng/xã, phường) để tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cấp cơ sở.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND thành phố khoá XVIII, kỳ họp thứ 7 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND thành phố Sơn La giao UBND thành phố quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014.
2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Sơn La năm 2014 nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND thành phố Sơn La khoá XVIII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.
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